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PHỤ LỤC
Báo cáo tình hình, kết quả hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
 (Kèm theo Công văn số: 1215/TCGDNN-ĐTTX ngày 04/7/2019 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp)

1. Tình hình, kết quả hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

	STT
	Nội dung
	2016
	2017
	2018
	Ứớc 2019
	Ghi chú

	III
	Hợp tác với doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	3
	Số ngành/nghề có hợp tác theo các lĩnh vực 
	
	
	
	
	

	3.1
	Khoa học xã hội, kinh tế, luật
	
	
	
	
	

	3.2
	Nông, lâm, thủy sản
	
	
	
	
	

	3.3
	Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ
	- Điện công nghiệp; Điện công nghiệp và dân dụng
- Điện tử công nghiệp

	Điện công nghiệp; Điện công nghiệp và dân dụng
- Điện tử công nghiệp

	Điện công nghiệp; Điện công nghiệp và dân dụng
- Điện tử công nghiệp
- Tự động hóa

	- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Tự động hóa
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	3.4
	Thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 
	
	
	
	
	

	3.5
	Y dược
	
	
	
	
	

	4
	Nội dung hợp tác
	
	
	
	
	

	4.1
	Trong dự báo nhu cầu sử dụng lao động
	
	
	
	
	

	4.2
	Trong việc xây dựng chương trình, giáo trình, tiêu chuẩn kỹ năng, chuẩn đầu ra
	
	
	
	
	

	4.3
	Trong quá trình đào tạo, thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập
	Thực tập tại doanh nghiệp
	Thực tập tại doanh nghiệp
	-Thực tập tại doanh nghiệp
-Hợp tác đào tạo tại trường
	Thực tập tại doanh nghiệp
-Hợp tác đào tạo tại trường
	

	4.4
	Trong giải quyết việc làm cho người tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	IV
	Số lượng học sinh, sinh viên được doanh nghiệp đặt hàng đào tạo
	TT tại DN 300 HS-SV
	TT tại DN 178 HS-SV
	-TT tại DN 400 HS-SV
-Đào tạo cho DN 76 HS
	-TT tại DN 402 HS-SV
- Đào tạo cho DN 76 HS
	




2. Đề xuất danh sách doanh nghiệp hợp tác với trường có thể tham dự Diễn đàn Quốc gia Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ liên hệ
	Người liên hệ
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Đạt vĩnh tiễn
	Cụm công nghiệp Hoàng Gia Long An, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lê Văn Ân 
ĐT 0913550920
	

	02
	Công ty cổ phần dây cáp điện daphaco
	5/15 Phan Văn Hớn, KP5, P. Tân Thới Nhất quận, 12, Tp.HCM
(Nhà Máy lô LE8 Đường số 3, KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An)

	Đoàn Tuấn Anh 
ĐT 0903137765
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